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 PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm) 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Thể loại văn học dân gian nổi bật ra đời ở Đông Nam Á thời cổ-trung đại là

A. truyện ngắn.

B. kí sự.

C. tản văn.

D. cổ tích.

Câu 2. Đền Ăng-co Vát là một công trình kiến trúc của quốc gia nào ?

A. Cam-pu-chia.

B. Mi-an-ma.
C. Lào.

D. Thái Lan.

Câu 3. Từ thế kỉ XIII, tôn giáo nào sau đây bắt đầu được du nhập vào Đông Nam Á?

A. Hồi giáo.


B. Phật giáo.
C. Hin-đu giáo.
D. Đạo giáo.

Câu 4. Thành tựu trong công cuộc chinh phục vũ trụ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỷ XX) gắn liền với hai cường quốc nào sau đây?
A. Anh - Pháp.      




B. Trung Quốc - Ấn Độ.      
C. Liên Xô - Mỹ.       



D. Đức - Nhật Bản.
Câu 5. Một trong những tác động tích cực của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại là

A. người lao động có trình độ chuyên môn cao.

B. gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

C. gây ra sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội.

D. con người bị lệ thuộc vào thiết bị thông minh.

Câu 6. Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của “sự ra đời các nhà máy thông minh ứng dụng công nghệ tự động hóa và trí tuệ nhân tạo”?

A. Giải quyết được tình trạng thất nghiệp của người lao động.

B. Tăng năng xuất lao động lên gấp nhiều lần.

C. Rút ngắn thời gian và tiết kiệm nguyên nhiên liệu.

D. Nâng cao chất lượng cho các sản phẩm.

Câu 7. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của nền văn minh nào?

A. Văn minh Ai Cập cổ đại.


B. Văn minh Lưỡng Hà cổ đại.

C. Văn minh Ấn Độ, Trung Hoa.

D. Văn minh Hi Lạp - La Mã.

Câu 8. Một trong những điểm nổi bật của văn minh Đông Nam Á từ thế kỉ X đến thế kỉ XV là

A. sự ra đời và bước đầu phát triển của các nhà nước là thành tựu nổi bật nhất.

B. văn minh Đông Nam Á đã định hình bản sắc với những thành tựu đặc sắc.

C. văn minh phương Tây đem đến những sắc thái mới cho văn minh Đông Nam Á.

D. văn minh Đông Nam Á có sự tiếp xúc, giao lưu với văn minh phương Tây.

Câu 9. Cư dân Đông Nam Á “thờ cúng, tạ ơn tổ tiên và những người có công với cộng đồng” thuộc tính ngưỡng nào sau đây?

A. Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên.

B. Tín ngưỡng phồn thực.


C. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.


D. Tín ngưỡng thờ các vị thần.


Câu 10. Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra từ đầu thế kỷ XXI còn được gọi là
A. cách mạng kĩ thuật số.



B. cách mạng công nghiệp nhẹ.

C. cách mạng kĩ thuật.



D. cách mạng công nghiệp 4.0. 

Câu 11. Từ thế kỉ XIV đến thế kỉ XVI, văn minh Đông Nam Á bước vào thời kì

A. hình thành và bước đầu phát triển.

B. chuyển biến quan trọng.

C. phát triển rực rỡ.



D. các vương triều phong kiến suy thoái.

Câu 12. Từ thế kỉ VII đến cuối thế kỉ XV, văn minh Đông Nam Á bước vào thời kì

A. bước đầu hình thành.



B. khủng hoảng.

C. phát triển rực rỡ.


          D. suy thoái.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm)

 Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Vương quốc Pa – gan tồn tại trong khoảng thế kỉ X – XIII, từng là một vương quốc thịnh vượng ở Đông Nam Á. Các quốc vương của Pa – gan rất tôn sùng Phật giáo nên đã cho xây dựng khoảng 5000 ngôi chùa, tháp dọc theo bờ sông I – ra – oa – đi. Hiện nay, thành cổ Pa – gan còn lại di tích của gần 2000 ngôi chùa, tháp cho thấy đây từng là một trung tâm Phật giáo lớn sánh ngang với Ăng co Vát của Campuchia. Trong đó, lớn nhất phải kể đến ngôi đền Ananđa, được xây dựng vào thế kỉ XII với kiến trúc công phu, chi tiết. Ngọn tháp cao nhất ở đền được mạ vàng, mỗi khi ánh bình minh hay hoàng hôn chiếu vào tạo ra sự lấp lánh huyền ảo. Năm 2019, Tổ chức UNESCO đã công nhận thành phố cổ Pagan là Di sản văn hóa thế giới.

a) Thành phố cổ Pa – gan chính là minh chứng cho sự tồn tại của vương quốc Pa – gan hùng mạnh thời trung đại.

b) Vương quốc Pa- gan thuộc đất nước Mi – an – ma hiện nay là vương quốc có Phật giáo, Đạo giáo và Hin – đu giáo rất phát triển.

c) Trong quá trình tồn tại của mình, các quốc vương của Pa – gan đã cho xây dựng khoảng 5000 ngôi chùa và hầu hết vẫn còn lại di tích đến ngày nay.

d) Thành phố cổ Pa – gan là một trong số nhiều di tích còn lại ngày nay ở Đông Nam Á được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

“Thánh lễ Thiên chúa giáo đầu tiên diễn ra ở Phi – lip – pin  vào ngày 31/3/1521 tại thị trấn Li – ma – xa – oa, tỉnh Nam Lây – tê, do hạm đội tàu của Phéc – đi – năng Ma – gien – lăng cử hành. Sự kiện này đã đánh dấu việc Thiên chúa giáo lần đầu tiên xuất hiện ở Phi – lip – pin và cũng là thánh lễ đầu tiên ở Đông Nam Á”.

                                                       (Sách giáo khoa Lịch sử 10, Bộ cánh diều, tr.48)

a) Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về quá trình hình thành và phát triển của Thiên chúa giáo tại tỉnh Nam Lây – tê (Phi – lip – pin).

b) Thánh lễ Thiên chúa giáo đầu tiên của Đông Nam Á diễn ra tại đất nước Phi – lip – pin vào thế kỉ XV.

c) Thiên chúa giáo lần đầu tiên được du nhập vào Phi – lip – pin thông qua các giáo sĩ người Tây Ban Nha.

d) Phi – lip – pin là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á tiếp thu Thiên chúa giáo từ phương Tây.

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Văn học Đông Nam Á chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn học Ấn Độ, Trung Hoa, Ả Rập và phương Tây. Các sáng tác văn học của Cam – pu – chia được viết bằng chữ Phạn và chữ Khmer cổ trên các văn bia và có sử dụng nhiều điển tích Hin – đu giáo. Văn học Việt Nam thời quân chủ chịu ảnh hưởng của văn học Trung Hoa cả về hình thức và nội dung, trong khi văn học In – đô – nê – xi – a và Ma – lai – xi – a chịu ảnh hưởng của văn học Ả rập và phương Tây”.

                                                   (Sách giáo khoa Lịch sử 10, Bộ cánh diều, tr.51)

a) Đoạn tư liệu cung cấp thông tin thành tựu về chữ viết, văn học của khu vực Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại.

b) Văn học Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn học bên ngoài, bao gồm cả văn học phương Đông và phương Tây.

c) Văn học Trung Quốc ảnh hưởng đến văn học của hầu hết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam.

d) Các sáng tác văn học của Cam- pu- chia chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn học Ấn Độ.

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

“Qua các văn bia, người ta biết rằng chữ Phạn của Ấn Độ đã được du nhập vào Đông Nam Á từ rất sớm. Bia Võ Cạnh có niên đại thế kỉ III – IV là bia chữ Phạn cổ nhất ở Đông Nam Á và cũng là bằng chứng đầu tiên về sự du nhập chữ Phạn vào Chămpa. Từ đó cho đến khi vương quốc Chămpa chấm dứt sự tồn tại của mình, chữ Phạn luôn luôn là chữ viết được dùng trong triều đình Chămpa. Song cũng như nhiều dân tộc khác ở Đông Nam Á, người Chăm đã sớm tiếp thu văn tự cổ Ấn Độ để sáng tạo ra chữ viết của chính mình”.

            (Vũ Dương Ninh, Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục, 2007, tr.172)

a) Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về hệ thống các văn bia cổ của vương quốc Chămpa.

b) Thông qua các văn bia cổ, ta thấy rằng, cư dân nhiều nước Đông Nam Á đã tiếp thu và sử dụng duy nhất chữ viết của Ấn Độ trong suốt thời kì tồn tại của vương quốc mình.

c) Bia Võ Cạnh là một minh chứng cho thấy ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ đến văn minh Chămpa về mặt chữ viết.

d) Vương quốc Chămpa là vương quốc duy nhất ở Đông Nam Á đã sáng tạo ra được chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ.

PHẦN III. Tự luận: (3,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)
Sự phát triển của văn minh Đông Nam Á từ thế kỉ X đến thế kỉ XV được thể hiện như thế nào?

Câu 2: (1,0 điểm)

Những kiến trúc và điêu khắc của văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại có giá trị thực tiễn như thế nào? Cho dẫn chứng minh họa.

………….HẾT………….

ĐỀ CHÍNH THỨC
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